
TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Toán Anh văn Anh văn Toán Toán

4 HĐTN Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN

5 Âm nhạc TNXH Mĩ thuật Thể dục

TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Toán Toán Tiếng Việt Toán Toán

4 Đạo đức Anh văn Toán TNXH HĐTN

5 HĐTN Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật

TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

1 Tập đọc Chính tả Tập đọc Anh văn Tập làm văn

2 TĐ - KC Toán Tập viết Chính tả Toán

3 Toán Luyện từ và câu Thủ công Toán Anh văn

4 Đạo đức TNXH Toán Âm nhạc HĐTT

5 Mĩ thuật Thể dục

TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

1 Tập đọc Chính tả Toán Luyện từ và câu Toán

2 Toán Toán Tập đọc Kể chuyện Tập làm văn

3 Anh văn Luyện từ và câu Anh văn Toán Khoa học

4 Lịch sử Khoa học Tập làm văn Địa lí Kỹ thuật

5 Mĩ thuật Đạo đức Âm nhạc Thể dục HĐTT
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